[bookmark: _Toc65103688][bookmark: _Toc75331200]Chủ đề 2: LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ ACID – BAZO – pH – OXIT – MUỐI
Môn học: Khoa học tự nhiên 8
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức:
Củng cố hệ thống hoá kiến thức về tính chất hóa học, định nghĩa, nhận biết các axit, bazo, oxit, muối.
2. Kĩ năng:
Giải các bài tập về tính chất axit, bazo, oxit và muốn cùng với độ pH của mỗi loại.
3. Thái độ: Phát huy khả năng tư duy của học sinh
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆ
1. Giáo viên:
· Giáo án, 
·  Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint.
· Bộ mật thư
2. Học sinh: Học bài cũ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động 1: Khởi động lý thuyết
a) Mục tiêu: Ôn tập những kiến thức lý thuyết đã học tổng quát về chủ đề 2.
b) Nội dung: HS tham gia đoán “BỨC TRANH BÍ MẬT”
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c) Sản phẩm: câu trả lời của HS 
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d) Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên tiến hành trò chơi 
Luật chơi: Mỗi đội lần lượt chọn 1 mảnh ghép bất kì, mỗi mảnh ghép tương ứng với 1 câu hỏi. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, mảnh ghép sẽ mở ra để lộ một phần của bức tranh bí mật.
- Thực hiện nhiệm vụ: mỗi mảnh ghép trả lời đúng sẽ được lộ ra, hoàn thành 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi sẽ mở được Bức tranh.
- Báo cáo: Nhóm nhanh nhất đoán được vật thể trong bức tranh sẽ được ưu tiên và GV nhận xét.
- Đánh giá/ kết luận: GV nhận xét các nhóm đến khi có nhóm hoàn toàn chính xác.
2. Hoạt động 2: Củng cố lý thuyết
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức lý thuyết ôn tập.
b) Nội dung: Chơi trò chơi “RUNG CHUÔNG VÀNG”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
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          d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV tiến hành trò chơi:
+ Luật chơi: Có 12 câu trắc nghiệm, mỗi câu hỏi sẽ có 15 giây suy nghĩ, sau thời gian suy nghĩ, học sinh cả lớp giơ thẻ đáp án A,B,C,D để trả lời. Bạn nào giơ muộn sẽ phạm quy. Các bạn trả lời sai và phạm quy sẽ nộp lại bộ thẻ trả lời và dừng tính điểm từ câu đó. Nhóm nào có nhiều bạn trả lời được nhiều câu nhất sẽ chiến thắng.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS tìm đáp án cho các câu hỏi.
- Báo cáo: HS đồng loạt đưa ra phương án trả lời.
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide đáp án và giải thích đáp án.
3. Hoạt động 3: Vận dụng lý thuyết
a) Mục tiêu: Vận dụng lý thuyết để giải các bài tập về chủ đề
b) Nội dung: HS tham gia vòng 3 “ĐẠI CHIẾN CỜ CARO”
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS và dành chiến thắng trong ván cờ
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d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: tổ chức trò chơi “ĐẠI CHIẾN CỜ CARO”. 
Luật chơi: 
· Cả lớp chia thành 2 nhóm.
· Chọn vị trí trên bàn cờ ca rô tương ứng với câu hỏi mà nhóm sẽ trả lời. Trả lời nhanh trong vòng 5s. Nếu trả lời sai, vị trí sẽ thuộc về đội đối thủ.
- Thực hiện nhiệm vụ: Mỗi nhóm sẽ có một lượt chơi. Mỗi lượt nhóm thực hiện chọn ô mà mình đánh, và trả lời câu hỏi trong khoảng thời gian cho phép. Sau đó GV sẽ chọn Tích “X” hoặc “X” như luật chơi caro. Nếu trả lời sai hoặc quá thời gian quy định thì cơ hội sẽ nhường lại cho đội còn lại và ô đó sẽ thuộc về đội kia. Trò chơi tiếp tục cho đến khi đạt dãy “X” hoặc “O” 3 lần thì trò chơi kết thúc. Nếu không có đội nào thắng thì sẽ phải trả lời câu hỏi phụ và ai nhanh nhất sẽ được trả lời, nếu sai hoặc quá thời gian thì cơ hội sẽ nhường sang đội còn lại để phân thắng cuộc
- Báo cáo: Học sinh được chỉ định đại diện cho đội sẽ trả lời vào đúng lượt.
- Đánh giá/ kết luận: GV nhận xét, nếu sai sẽ mời nhóm khác trả lời, sau đó GV chốt đáp án dẫn dắt vào vòng 4.
4. Hoạt động 4: Tính toán hóa học.
a) Mục tiêu: HS vận dụng để giải các bài toán liên quan đến sắt.
b) Nội dung: chơi trò chơi “GIẢI MẬT THƯ”
c) Sản phẩm: Bài giải các mật thư.
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d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Chia 4 học sinh/ nhóm.
+ Đại diện các nhóm lên nhận mật thư số 1.
+ Nhóm nào giải xong mật thư số 1 thì lên nộp cho GV, nếu đúng thì nhận tiếp mật thư số 2, nếu sai thì đem về nhóm giải lại.
+ Nhóm nào giải xong 3 mật thư nhanh nhất thì được 10đ “tốc độ”. Sau khi giải xong mật thư thì các thành viên trong nhóm chia sẻ, bày nhau để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều giải được.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS giải mật thư.
- Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên các bạn trong nhóm giải nhanh nhất lên trình bày 2 mật thư trên bảng. Nếu đúng thì nhận tiếp 10đ “đoàn kết”. Các nhóm còn lại nhận xét.
- Đánh giá/ kết luận: GV nhận xét, sau đó GV chiếu slide đáp án để hướng dẫn cả lớp cách giải 3 mật thư.
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CAc cap chat ndo cling ton tai trong mot dung dich?
1. CuSO, va HCI1 2. H,SO, va Na,SO,

3. KOH va NaCl 4. MgSO, va BaCl,
A. (15 2). B. (3; 4).
C.(2; 4). D. (1; 3).
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Cau 1: Cho 14,4 gam FeO tac dung vira di véi 200 ml dung dich HC1

xM.
a) Viét phwong trinh phan tmg héa hoc.

b) Tim gia tri x?

S6 mol ciia HCI 14 ng.o = 0,2 mol.

a) FeO + 2HCI — FeCl, + H,0
b) Dua vao phuong trinh phan tng hoa hoc ta co: nye; = 2ng.o = 0,4mol.
Néng d6 ciia HCl 1a Cyy = 3 = 222 = 2M
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Cau 2: Co 4 lo khong nhin, mdi lo dung moét dung dich khong mau sau:
NaCl, Ba(OH),, NaOH, Na,SO,. Chi dwoc ding quy tim, 1am thé nao nhan
biét dung dich dung trong mdi lo bing phuong phéap héa hoc? Viét cac
phuong trinh héa hoc.
Trich mau thir va danh so thi tu:
— Cho quy tim vao tirng mau thir cia cac dung dich trén, két qua chia lam hai nhom:
* Nhom I: Quy tim d6i mau thanh xanh: Ba(OH), va NaOH.
* Nhom II: Quy tim khong doi mau: NaCl va Na,SO,.

— Phan biét cac chat trong cc nhom: Lay timg chat cia nhom I d6 vio timg chat ctia nhom II, ta nhan thiy co
hai cht d6 vao nhau cho két tia tréng 1a Ba(OH), va Na,SO, hai chat con lai khong phan tmg 1a NaOH va NaCl.

NaCl Na,SO,

PTHH: Ba(OH), + Na,SO, — BaSO, | + 2NaOH.
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Cau 3: Cho 2,7 gam kim loai aluminum (nhém) tac dung vira du véi
200ml dung dich HCI.

a) Viét phuong trinh héa hoc xay ra.

b) Ndng d6 dung dich HCI.

a) Phuong trinh hoa hoc: 2Al + 6HC1 — AICL; + 3H,
b) S6 cac chét phan tmg: nAl = 0,1 mol.

Dua vao phuong trinh: nHCI = 0,3 mol

Néng ¢ HCl 1a C_M=1000.0,3/200=1,5M
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CuCl, + NaOH — Cu(OH), + NaCl ~ KOH + H,80, — K,SO, + H,0
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Cau 5: Cho 0,1 mol Ba(OH), vao dung dich NH,NO, dur thi thé tich
thoat ra & diéu kién chudn la:

Ba(OH), + 2NH,NO; — Ba(NOj), + 2NHj; + 2H,0
Dua vao phuong trinh phan tmg héa hoc ta ¢6: nyyz = 2nggomy, = 0,2mol.
>Vyyz = Nypz * 224 = 0.2 * 22.4 = 4.48]
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